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EPC · BỘ PHỤ TÙNG E-23 THROTTLE BODY
TRANSALS XL 750

Mã EPC EPCNNDOV0000931
Thương hiệu HONDA
Dòng xe TRANSALS XL 750
Năm SX 2023
Loại hệ thống ENGINE
Danh mục CATALOGUE TRANSALP XL

750 2023
Số phụ tùng 20 chi tiết
Tổng giá trị 47,013,150đ

Quét xem sơ đồ online

SƠ ĐỒ EPC — CATALOGUE PHỤ TÙNG

BỘ PHỤ TÙNG E-23 THROTTLE
BODY TRANSALS XL 750
Sơ đồ EPC · CATALOGUE TRANSALP XL 750 2023 · Dùng cho
HONDA TRANSALS XL 750 (2023)

Sơ đồ online:
https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-e-23-throttle-body-tran
sals-xl-750--EPCNNDOV0000931 — mở link hoặc quét QR
bên phải để xem sơ đồ tương tác, click từng phụ tùng để có
giá + tồn kho.

Thống kê nhanh

Tổng số phụ
tùng: 20 chi tiết

Có giá tham
khảo: 20/20

Tổng giá trị:
47,013,150đ

* Số lượng và giá tham khảo tại thời điểm cập nhật (05/08/2026). Giá
có thể thay đổi — vui lòng liên hệ để có giá thực tế.

Danh sách phụ tùng chi tiết (20 phụ tùng)

Các phụ tùng đơn lẻ thuộc sơ đồ EPC BỘ PHỤ TÙNG E-23 THROTTLE BODY TRANSALS XL 750:

# Tên phụ tùng Mã SKU SL Giá lẻ

1 Cổ hút 16210-MLB-D00 HONDA 16210MLBD00 1 1,138,734đ

2 Đai kẹp Bộ cách ly thân ga 16218-MKK-D00
HONDA

16218MKKD00 1 167,348đ

3 Bộ điều khiển bướm ga 16400-MLB-D01
HONDA

16400MLBD01 1 23,207,372đ

4 Giá đỡ cảm biến bản đồ 16402-MLB-D01
HONDA

16402MLBD01 1 123,636đ

5 THÂN GA 16410-MLB-D01 HONDA 16410MLBD01 1 16,306,652đ

6 Bộ phun nhiên liệu 16450-MKR-D11 HONDA CB 16450MKRD11 1 2,703,679đ

7 Gioăng kim phun 16472-MKP-T00 HONDA CB
500, REBEL 1100, REBEL 500

16472MKPT00 1 217,987đ

8 Bu lông 6x18 16542-MEL-003 HONDA REBEL
1100

16542MEL003 1 71,248đ

9 Ống dẫn nhiêu liệu dư 16610-MKP-T01 HONDA
CB 500, REBEL 1100, REBEL 500

16610MKPT01 1 422,959đ
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# Tên phụ tùng Mã SKU SL Giá lẻ

10 Ống dẫn nhiêu liệu dư 16620-MKP-T01 HONDA
CB 500, REBEL 1100, REBEL 500

16620MKPT01 1 422,959đ

11 Khớp nối T ống dẫn xăng 16630-MLB-D01
HONDA

16630MLBD01 1 406,691đ

12 Ống hút A 17201-MG9-000 HONDA CB 500,
REBEL 1100, REBEL 500

17201MG9000 1 99,235đ

13 Cảm biến bản đồ 37830-MLB-D01 HONDA 37830MLBD01 1 1,208,685đ

14 Bu lông bộ thân ga 90021-MGZ-D02 HONDA
CB 500, REBEL 1100, REBEL 500

90021MGZD02 1 82,845đ

15 Bu lông 6x16 90071-MEL-000 HONDA REBEL
1100

90071MEL000 1 70,064đ

16 Phớt O 48.1X3.6 91301-MKP-T01 HONDA CB
500, REBEL 1100, REBEL 500

91301MKPT01 1 94,353đ

17 Phớt O 49.3X2.5 91301-MKS-E00 HONDA
REBEL 1100

91301MKSE00 1 130,142đ

18 Phớt O 7.47x3.6 91301-PLC-000 HONDA CB
500, REBEL 1100, REBEL 500, SH 125

91301PLC000 1 73,090đ

19 Vít 6x14 93892-060-1418 HONDA GL1800 938920601418 1 36,008đ

21 Ống 3.5X55 95005-350-5520 HONDA CBR650F 950053505520 1 29,463đ

* Danh sách được tạo tự động từ hệ thống DOV Panel — hiển thị tối đa 200 phụ tùng đầu tiên.

Tìm kiếm liên quan

Tất cả phụ tùng HONDA · Phụ tùng TRANSALS XL 750 · Tất cả sơ đồ EPC

Hướng dẫn tra cứu

Cách sử dụng sơ đồ EPC:

1. Xác định vị trí phụ tùng cần thay trên xe.

2. Đối chiếu với ảnh sơ đồ EPC ở trên — mỗi phụ tùng có số thứ tự (STT).

3. Tra STT trong bảng bên trên để lấy Mã SKU chính xác.

4. Cung cấp mã SKU cho cửa hàng hoặc tra cứu online tại
https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-e-23-throttle-body-transals-xl-750--EPCNNDOV0000931 để
biết giá và nơi bán.
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Tài liệu này
Sơ đồ EPC: BỘ PHỤ TÙNG E-23 THROTTLE BODY
TRANSALS XL 750 (EPCNNDOV0000931)

Cập nhật lần cuối
05/08/2026

Dữ liệu sơ đồ EPC từ https://panel.dov.vn. Tài liệu tự sinh — không thay thế sơ đồ EPC chính thức từ
nhà sản xuất.
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